
DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày        tháng 07 năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Meli hair
Dầu xả thảo

dược Meli hair
plus conditioner

Công ty cổ phần dược
mỹ phẩm quốc tế

Lisacos

Lô CN3, cụm công nghiệp vừa và
nhỏ Nguyên Khê, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà

Nội

Công ty cổ phần dược
mỹ phẩm quốc tế

Lisacos

Lô CN3, cụm công nghiệp vừa và
nhỏ Nguyên Khê, tổ 28, thị trấn

Đông Anh, huyện Đông Anh, thành
phố Hà Nội

24321/25/CBMP-HN
Công ty cổ phần dược mỹ phẩm quốc tế

Lisacos đề nghị thu hồi số tiếp nhận
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

2  Ny Luxury
Body Cream

Công ty TNHH sản
xuất dịch vụ xuất nhập

khẩu Như Ý

C4/41A Nguyễn Thị Sưa, Ấp 3, Xã
Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH công
nghệ sinh học Dược

mỹ phẩm SJK

Lô CN2, Khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

14696/22/CBMP-HN
Công ty TNHH sản xuất dịch vụ xuất

nhập khẩu Như Ý đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

3 Aga genli Silky liqiud
lipstick

Công ty TNHH Đầu tư
và Phát triển Aga genli

global

Sàn K2, tòa C khu nhà ở và TTTM
Việt Đức Complex- Số 164 Khuất

Duy Tiến, phường Nhân Chính, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội.

Công ty cổ phần
Công nghệ sinh học

DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23470/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.

4 Aga genli Aga genli
lipstick

Công ty TNHH Đầu tư
và Phát triển Aga genli

global

Sàn K2, tòa C khu nhà ở và TTTM
Việt Đức Complex- Số 164 Khuất

Duy Tiến, phường Nhân Chính, Quận
Thanh Xuân, Hà Nội.

Công ty cổ phần
Công nghệ sinh học

DICI

Xóm 12, thôn Đồng Mít, xã Đồng
Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà

Nội
23471/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.

5 F&B White
Organics Facial Cleanser Công ty TNHH F&B

White Organics

Số 4823/34 Đường NE8, Khu phố
3B, Phường Thới Hòa, Thành phố

Bến Cát, Bình Dương

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học

Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20800/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.

6 F&B White
Organics Extreme White PeelingCông ty TNHH F&B

White Organics

Số 4823/34 Đường NE8, Khu phố
3B, Phường Thới Hòa, Thành phố

Bến Cát, Bình Dương

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học

Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20801/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.

7 F&B White
Organics Serum HA Công ty TNHH F&B

White Organics

Số 4823/34 Đường NE8, Khu phố
3B, Phường Thới Hòa, Thành phố

Bến Cát, Bình Dương

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học

Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20802/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.

8 F&B White
Organics Sunscreen Công ty TNHH F&B

White Organics

Số 4823/34 Đường NE8, Khu phố
3B, Phường Thới Hòa, Thành phố

Bến Cát, Bình Dương

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học

Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20803/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.

9 Gấu Cosmetic Purewhite
Exfoliat

Hộ kinh doanh Gấu
Cosmetic

27/39/26 Đường số 9, Phường 16,
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học

Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22609/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.

10 Gấu Cosmetic Purewhite Face
Cream

Hộ kinh doanh Gấu
Cosmetic

27/39/26 Đường số 9, Phường 16,
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học

Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22610/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.
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11 Gấu Cosmetic Purewhite Face
Wash

Hộ kinh doanh Gấu
Cosmetic

27/39/26 Đường số 9, Phường 16,
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học

Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
22611/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.

12 Hanbeauty
Cosmetics Cleansing Cream Hộ kinh doanh Huỳnh

Mai Duy Hiếu

Thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định
Tây, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên,

Việt Nam

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học

Dici

 Xóm 12, Thôn Đồng Mít, Xã Đồng
Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam
20744/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Công nghệ sinh học
DICI chấm dứt ủy quyền và đề nghị thu
hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm

mỹ phẩm.

13 D.MA Acne Cream
Công ty TNHH

Thương mại Việt Pháp
Group

Số 15 ngách 54 ngõ 218 Lạc Long
Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ,

Hà Nội

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

20332/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

14 Bông Mây Kem dưỡng ẩm
sáng da

Công ty TNHH
Nalicos Việt Nam

Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện
Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt

Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19838/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

15 Bông Mây Kem chống nắng Công ty TNHH
Nalicos Việt Nam

Khu 3, Thị trấn Vĩnh Tường, Huyện
Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt

Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19839/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

16 Yumi
Cosmetic

HA Peel
Collagens

Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Yumi

Cosmetic Việt Nam

Số nhà 15 ngõ 192 phố Đại Từ,
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

22743/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

17 Yumi
Cosmetic

Camellia
Sinensis Flower

Cream

Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Yumi

Cosmetic Việt Nam

Số nhà 15 ngõ 192 phố Đại Từ,
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai,

Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

22731/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

18 GS Recovery Cream
G1

Công ty TNHH Mỹ
phẩm Golden Solution

    Số 52/54 Hùng Vương, Phường
Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành

phố Cần Thơ, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

22459/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

19 GS Serum Super
Recovery S2

Công ty TNHH Mỹ
phẩm Golden Solution

    Số 52/54 Hùng Vương, Phường
Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành

phố Cần Thơ, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

22460/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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20 GS Serum Detox S1 Công ty TNHH Mỹ
phẩm Golden Solution

    Số 52/54 Hùng Vương, Phường
Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành

phố Cần Thơ, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

22461/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

21 Asunmee Asun Plus+ Công ty TNHH Cường
Ánh Media

Thôn Thành Tây, Xã Văn Phú,
Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

21238/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Cường Ánh Media đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm

22 Cường Ánh Asun Plus+ Công ty TNHH Cường
Ánh Media

Thôn Thành Tây, Xã Văn Phú,
Huyện Nho Quan, Ninh Bình

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

20348/24/CBMP-HN
Công ty TNHH Cường Ánh Media đề

nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm

23 Skinhdor

Green
Vegatables

Detox Cream
Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19109/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

24 Skinhdor
Nourishing Anti-

Wrinkle
Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19110/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

25 Skinhdor
Nước cấp ẩm 2

lớp Ferment
sáng da Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19118/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

26 Skinhdor Kem mờ nám
sáng da Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19119/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

27 Skinhdor Serum mờ nám
sáng da Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19120/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

28 Skinhdor

Sữa rửa mặt sạch
da chiết xuất

White Truffle và
lá Trà Xanh

Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19121/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

29 Skinhdor

Dầu dưỡng da
cấp ẩm Hoa
Ngọc Lan
Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19122/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

30 Skinhdor
Kem nền trang
điểm đa năng

Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19473/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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31 Skinhdor Kem chống nắng
sáng da Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19618/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

32 Skinhdor
Kem body

dưỡng ẩm sáng
da Skinhdor

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19619/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

33 Hydrior
Sữa rửa mặt sáng
da chiết xuất Trà

Xanh Hydrior

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19964/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

34 Hydrior Gel rửa mặt sáng
da Hydrior

Công ty TNHH chăm
sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận

    No06c LK03 Khu đất dịch vụ Vạn
Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

19965/24/CBMP-HN
Công ty TNHH chăm sóc sắc đẹp Cảnh

Nhuận đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm

35 Mos Mos Sun Cream Mos
Mos

Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Mos Mos

Quốc tế

62 đường T4B, Phường Tây Thạnh,
Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

15789/23/CBMP-HN
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Mos

Mos Quốc tế đề nghị thu hồi số tiếp nhận
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

36 Mos Mos Dầu gội phủ bạc
Mos Mos

Công ty TNHH Dược
mỹ phẩm Mos Mos

Quốc tế

62 đường T4B, Phường Tây Thạnh,
Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn dược phẩm Thái

Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

13839/22/CBMP-HN
Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Mos

Mos Quốc tế đề nghị thu hồi số tiếp nhận
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

37 Moc Moc
Thien Huong Sunblock

Công ty TNHH
Thương mại Quốc tế
Hương Thảo Nguyên

    Số nhà 15, ngõ 54 đường Nguyễn
Văn Cừ, Phường Lê Lợi, Thành phố

Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt
Nam

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp Phú
Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội,
Việt Nam

18892/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế
Hương Thảo Nguyên đề nghị thu hồi số
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

38 God Bless U Pretty Cream
SPF 45+/Pa+++

Hộ kinh doanh
Nguyễn Thị Chăm LT

Ngọc Cục, Xã Tân Lãng, Huyện
Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

23453/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

39 INHA.C Superluxe UV
Shield

Công ty Cổ phần
Thương mại và dịch

vụ Thiên Hà ST

Tầng 4, nhà C, Số 22 đường Thành
Công, Phường Thành Công, Quận Ba
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

23879/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

40 TN Skincare
& Spa Sun Glow Hộ kinh doanh Dương

Thị Thảo

Số 75 đường Nguyễn Thị Minh Khai,
Đồng Quỳ, Phường Đồng Xuân,
Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh

Phúc, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

24329/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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41 Dr.C'lad Suncreen Hộ kinh doanh Dương
Thị  Mỹ Duyên

Thôn Cầu, xã Tự Lạn, huyện Việt
Yên, tỉnh Bắc Giang

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

24333/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

42 Qcmedi Sunscreen
Công ty TNHH Dược

mỹ phẩm Sinh học
Qcone Group

    Ngõ 176 đường Cao Lỗ, xóm Hậu,
Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

24332/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

43 TAA Sunscreen Hộ kinh doanh Lương
Thu Trang

Phố Hoà Bình, thị trấn Bố Hạ, huyện
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang,Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19233/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

44 KBC Tesla Sunscreen

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu Hoàng
Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện
Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19273/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

45 Dr. Bio Rose Pearl
Cream

Công ty TNHH Antra
Bio

Số 188 đường Nguyễn Xiển, Phường
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19072/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

46 Dr. Bio Fresh Skin Công ty TNHH Antra
Bio

Số 188 đường Nguyễn Xiển, Phường
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19073/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

47 Dr. Bio Recover Skin
Pro

Công ty TNHH Antra
Bio

Số 188 đường Nguyễn Xiển, Phường
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19074/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

48 Dr. Bio Pure
White Peel Melasma Công ty TNHH Antra

Bio

Số 188 đường Nguyễn Xiển, Phường
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19075/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

49 Dr. Bio Pure
White Whiten Skin Công ty TNHH Antra

Bio

Số 188 đường Nguyễn Xiển, Phường
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19076/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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50 Dr. Bio Pure
White Recover Skin Công ty TNHH Antra

Bio

Số 188 đường Nguyễn Xiển, Phường
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19077/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

51 Antra Bio Bio Sunblock Công ty TNHH Antra
Bio

Số 188 đường Nguyễn Xiển, Phường
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19078/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

52 Antra Bio Bio Beauty
White

Công ty TNHH Antra
Bio

Số 188 đường Nguyễn Xiển, Phường
Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19079/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

53 Tjdin Skin
Kem chống nắng

sáng da
Sunscreen

Công ty TNHH TJDE
Group

Tổ dân phố Chùa, Phường Nam Tiến,
Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái

Nguyên, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

18919/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

54 Supercos Kem chống nắng
Supercos

Công ty TNHH Skin
Natural Beauty

Thôn Yên Vinh, Xã Thanh Lâm,
Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

21428/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

55 Hayura 1% Retinol
Intense

Công ty TNHH
TMDV Mai Ngọc

Minh Châu

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom
Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường
Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

20873/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

56 Lennica Empower
Công ty TNHH

TMDV Mai Ngọc
Minh Châu

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom
Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường
Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ

Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

19290/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

57 Simeem Simeem –
Sunscreen

Công ty TNHH Minh
Hằng Group

Số 772/19 đường 30/4, Phường 11,
Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

21318/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

58 CIC

CIC Sun Cream
Whitening UV

Protection
SPF50+
PA++++

Công ty Cổ phần Tập
đoàn quốc tế Navu

Group

Số nhà 42 ngõ 311 Đường Ninh Tốn,
Phường Ninh Phúc, Thành phố Hoa

Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

23910/25/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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59 Ybido UV Protective
Sunscreen

Công ty TNHH HT
Comestic Group

Số nhà 07 đường Phú Quý, Phường
Phú Sơn, Thành phố Thanh Hoá,

Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

22913/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

60 Ecogold Ecogold Body
Cream

Công ty TNHH
Ecogold Cosmetic

Thôn Trung Tâm, Xã Hoàng Thanh,
Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc Giang,

Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm Công
nghiệp Cầu Bầu-giai đoạn 2, Thôn

Cầu Bầu, Xã Quảng Phú Cầu,
Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

22833/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt
ủy quyền và đề nghị thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

61 Sunny+
Công ty TNHH

thương mại dược
phẩm Sunnypharma

19/44 Đường A1,Tổ 19 , ấp 1A, Xã
Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
13945/22/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

62
UV New

Perfection Sun
Cream

Công ty TNHH
thương mại Navasco

Số 10, ngõ 216, phố Hồng Mai,
phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà

Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
14656/22/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

63 Kem chống nắng
Olym Kore's

Công ty cổ phần Dược
mỹ phẩm Olympus

Số nhà 05, ngách 9, ngõ 77, Bùi
Xương Trạch, phường Khương Đình,
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
15138/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

64
Premium Uv
White Sun

Cream

Công ty cổ phần liên
doanh quốc tế Beta EU

    Xóm 7, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh
Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
15439/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

65 Tomato
Suncream

Công ty cổ phần Dược
phẩm Nam Hưng

    Số 60, ngõ 259 Vĩnh Hưng,
Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng

Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
17221/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

66 Kem chống nắng
Havi Sun White

Công ty TNHH
Haviphaco

Số 72A đường An Dương Vương,
phường Hải Tân, thành phố Hải

Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
16046/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

67 Kem chống nắng
QA Sun

Công ty cổ phần Dược
phẩm quốc tế Quế Anh

    Số nhà 36 đường Đoàn Đình
Duyệt, Phường Bình Hàn, Thành phố

Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt
Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
16558/23/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

68 Ve'gan100
Sunscreen

Whitening Light
Cream

Công ty TNHH
thương mại Lotus

Nhật Minh

Nhà số 11, Lô C10, khu đô thị
Geleximco, đường Lê Trọng Tấn,

phường Dương Nội, quận Hà Đông,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
19527/24/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

69 AT+ Sunscreen
Daily

Công ty TNHH TM
An Tâm

Số 15 Bùi Thị Xuân, Thị Trấn Quảng
Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk,

Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
19443/24/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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70
Suncreen Glow

Premium
SPF50+++

Công ty TNHH
Seavital Products Việt

Nam

Tầng 29 toà nhà Trung tâm Lotte Hà
Nội, số 54 Liễu Giai, phường Cống

Vị, quận ba Đình, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty TNHH liên
doanh Dược phẩm

Rio Pharmacy

Km 24, quốc lộ 6, thôn Nghĩa Hảo,
xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ,

thành phố Hà Nội, Việt Nam
19319/24/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

71 Oryko original
viet nam Kem chống nắng Hộ kinh doanh Oryko

original Viet Nam

tầng 3, số nhà 301D phố Quan Nhân,
phường Nhân Chính, quận Thanh

Xuân, Hà Nội.

Công ty TNHH liên
doanh dược phẩm Rio

pharmacy

Km 24 KCN Phú Nghĩa, thông
Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Hà Nội.
23327/25/CBMP-HN

Công ty TNHH liên doanh Dược phẩm
Rio Pharmacy chấm dứt ủy quyền và đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

72
Nước rửa tay

kháng khuẩn tạo
bọt Ecocare

Công Ty Cổ Phần
Ecocare Việt Nam

Nhà LK 39 Gia An, KĐT Rice City
Sông Hồng, Phường Thượng Thanh,
Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần công
nghệ dược mỹ phẩm

Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú Mãn,
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội,

Việt Nam
19507/24/CBMP-HN

Công Ty Cổ Phần Ecocare Việt Nam đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

Tổng cộng 72 khoản

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồiTên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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